	Tuần học: 03

REVIEW WORKSHEET – GRADE 7 
Unit 2: Healthy Living (Period 3A)
 (Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 7 – Sách Tiếng Anh 7)
Bài 2: Sống lành mạnh (Tiết 3A)    
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
· To identify some health problems (Xác định một số vấn đề về sức khỏe)
· To ask and answer some questions about someone’s health problems (Đặt câu hỏi và trả lời về một số vấn đề sức khỏe của ai đó)
· To talk about the reasons for someone’s health problems (Luyện nói về những nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe đó) 
II. Lesson content (Nội dung bài học)
      1. Vocabulary (Từ vựng): 
· have a headache / flu / stomachache / a cough / a sore throat / a temperature / toothache / backache, feel sick, feel tired, have sunburn, have spots, have an allergy, have a broken leg,…: Bị đau dầu / cảm cúm / đau dạ dày / ho / đau rát họng / sốt / đau răng / đau lưng, cảm thấy ốm, cảm thấy mệt, bị cháy nắng, nổi mụn, bị dị ứng, bị gãy chân, …
2. Grammar (Ngữ pháp).
· Compound sentences: Các câu phức hợp
· have / have got + N: có + Danh từ
· be / feel + Adj: Thì, là / cảm thấy + Tính từ
      3. Pronunciation: (Phát âm)
· /f/ and /v/
· Các hình vị /f/ và /v/
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